
Province Unit Name of Unit Surface (ha)
Production Unit Code

(PUC)
STATUS

Vĩnh Long 1

Công ty TNHH MTV The Fruit Republic Cần Thơ

Địa chỉ: Lô B15-1, đường 1A, Khu công nghiệp 

Hưng Phú 1, phường Tân Phú, quận Cái Răng, 

thành phố Cần Thơ ,Việt Nam

Mã số kinh doanh: 1801277862

Người đại diện: Nguyễn Văn Đửng (Ông)

Chức vụ: Giám đốc điều hành

Mobile:  0918707377 

Email: dung.nguyen@thefruitrepublic.com

THE FRUIT REPUBLIC CAN THO ONE MEMBER Co. 

Ltd.

Address: Lot B15-1, 1A road,  Hung Phu 1 Industrial 

Park, Tan Phu ward, Cai Rang district, Can Tho City, 

Vietnam

Business registration certificate: 1801277862

Representative: Nguyen Van Dung (Mr.)

Position: Managing Director

Mobile: +84918707377 

Email: dung.nguyen@thefruitrepublic.com

1

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 

09 nông hộ / In cooperation with group of 09 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0472; Longitude: 105.8166

2/ Latitude: 9.987299; Longitude: 105.873325

3/ Latitude: 9.999852; Longitude: 105.857705

4/ Latitude: 10.001891; Longitude: 105.846268

11.23 PA.09.05.01.001 Approved

Vĩnh Long 2

Công ty Cổ Phần Rau Quả Bình Minh

Địa chỉ: Số 1126 tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã 

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Mã số kinh doanh: 1500966749

Người đại diện: Nguyễn Văn Đức (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0908673105

Email: rauquabinhminhcorp@gmail.com

BINH MINH FRUIT AND VEGETABLES JOINT 

STOCK COMPANY

Address: No. 1126, group 10, My Loi Hamlet, My 

Hoa Commune, Binh Minh district, Vinh Long 

Province

Business registration certificate: 1500966749

Representative: Nguyen Van Duc (Mr.)

Position: Director

Mobile: +84908673105

Email: rauquabinhminhcorp@gmail.com

1

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; nhóm 06 nông 

hộ/ group of 06 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.01038; Longitude: 105.83089

2/ Latitude: 10.01676; Longitude: 105.84018

3/ Latitude: 10.02069; Longitude: 105.84108

11 PA.09.05.01.002 Approved

AUTHORISED UNIT PARTICIPATING IN THE OFFICIAL ASSURANCE PROGRAM FOR POMELO EXPORTING TO EU MARKET AND THEIR P.U.C.
 (UPDATED ON 21st January  2020)

Address of production area



Vĩnh Long 3

Công ty TNHH MTV TM HƯƠNG BƯỞI MỸ HOÀ

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Mã số kinh doanh: 1501007826

Người đại diện: Võ Thị Thuỳ Trang (Bà)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0945307529                                                       

         Email: huongbuoimh@gmail.com

HUONG BUOI MY HOA ONE MEMBER TRADING 

CO.LTD

Address: Group 10, My Loi Hamlet, My Hoa 

Commune, Binh Minh district, Vinh Long Province

Business registration certificate: 1501007826

Representative: Nguyen Thi Thuy Trang (Ms.)

Position: Director

Mobile: +84 945307529                                                   

       Email: huongbuoimh@gmail.com

1

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; nhóm 17 nông 

hộ/ group of 17 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0031343; Longitude: 105.8500401

2/ Latitude: 10.002833; Longitude: 105.845257

3/ Latitude: 9.9936152; Longitude: 105.864597

10.1 PA.09.05.01.003 Approved

Vĩnh Long 3

Công ty TNHH MTV TM HƯƠNG BƯỞI MỸ HOÀ

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Mã số kinh doanh: 1501007826

Người đại diện: Võ Thị Thuỳ Trang (Bà)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0945307529                                                       

         Email: huongbuoimh@gmail.com

HUONG BUOI MY HOA ONE MEMBER TRADING 

CO.LTD

Address: Group 10, My Loi Hamlet, My Hoa 

Commune, Binh Minh district, Vinh Long Province

Business registration certificate: 1501007826

Representative: Nguyen Thi Thuy Trang (Ms.)

Position: Director

Mobile: +84 945307529                                                   

       Email: huongbuoimh@gmail.com

2

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; nhóm 05 nông 

hộ/ group of 05 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.004691; Longitude: 105.844497

2/ Latitude: 10.002432; Longitude: 105.846404

3/ Latitude: 9.993882; Longitude: 105.869412

10.81 PA.09.05.01.004 Approved



Vĩnh Long 3

Công ty TNHH MTV TM HƯƠNG BƯỞI MỸ HOÀ

Địa chỉ: Tổ 10, Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, thị xã Bình 

Minh, tỉnh Vĩnh Long 

Mã số kinh doanh: 1501007826

Người đại diện: Võ Thị Thuỳ Trang (Bà)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0945307529                                                       

         Email: huongbuoimh@gmail.com

HUONG BUOI MY HOA ONE MEMBER TRADING 

CO.LTD

Address: Group 10, My Loi Hamlet, My Hoa 

Commune, Binh Minh district, Vinh Long Province

Business registration certificate: 1501007826

Representative: Nguyen Thi Thuy Trang (Ms.)

Position: Director

Mobile: +84 945307529                                                   

       Email: huongbuoimh@gmail.com

3

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; nhóm 12 nông 

hộ/ group of 12 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0062519; Longitude: 105.8407148

2/ Latitude: 10.000499; Longitude: 105.848578

3/ Latitude: 9.9998675; Longitude: 105.8522755

10.2 PA.09.05.01.005 Approved

Vĩnh Long 4

Công ty TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP VINECO

Địa chỉ: Số 7 Bằng Lăng 1, KĐT Sinh Thái Vinhomes 

Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà 

Nội

Mã số kinh doanh: 

Người đại diện: Phạm Mỹ Linh (Bà)

Chức vụ: Giám đốc Thu mua

Mobile:  0966219797

Email: vec06@vingroup.net

VinEco Agricultural Production Development 

Investment Co.Ltd

Address: No.7 Bang Lang street, Vinhomes 

Reverside, Viet Hung ward, Long Bien district, Ha 

Noi city.

Business registration certificate: 

Representative: Pham My Linh (Ms.)

Position: Purchasing Director

Mobile:  +84966219797

Email: vec06@vingroup.net

1

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 

14 nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0005475; Longitude: 105.8588711

2/ Latitude: 9.9999151; Longitude: 105.8551561

3/ Latitude: 9.9982358; Longitude: 105.8552049

10.2 PA.09.05.01.006 Approved



Vĩnh Long 4

Công ty TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP VINECO

Địa chỉ: Số 7 Bằng Lăng 1, KĐT Sinh Thái Vinhomes 

Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà 

Nội

Mã số kinh doanh: 

Người đại diện: Phạm Mỹ Linh (Bà)

Chức vụ: Giám đốc Thu mua

Mobile:  0966219797

Email: vec06@vingroup.net

VinEco Agricultural Production Development 

Investment Co.Ltd

Address: No.7 Bang Lang street, Vinhomes 

Reverside, Viet Hung ward, Long Bien district, Ha 

Noi city.

Business registration certificate: 

Representative: Pham My Linh (Ms.)

Position: Purchasing Director

Mobile:  +84966219797

Email: vec06@vingroup.net

2

Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long / My Hoa commune, Binh 

Minh district, Vinh Long province

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 

12 nông hộ / In cooperation with group of 12 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0004714; Longitude: 105.8454734

2/ Latitude: 9.9947294; Longitude: 105.8686044

3/ Latitude: 9.995169; Longitude: 105.860757

10.15 PA.09.05.01.007 Approved

VĨNH LONG 5

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 

VINAGREENCO 

Địa chỉ: Tổ 10, ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hoà, Thị 

xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Mã số kinh doanh: 1801522338-001

Người đại diện: Lê Thanh Tú (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile: 0911199990

Email: infovinagreenco@gmail.com

VINAGREENCO J.SC BRANCH

Address: Group 10, My Loi hamlet, My Hoa 

commune, Binh Minh district, Vinh Long 

province

Business registration certificate: 

1801522338-001

Representative: Le Thanh Tu (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84911199990

Email: infovinagreenco@gmail.com

1

Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long/ 
My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh 

Long province.
(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng 

tác với 06 nông hộ / In cooperation with group of 
06 farmers)
Location on Google map:

1/ Latitude: 10.056256; Longitude: 105.821417
2/ Latitude: 10.053642; Longitude: 105.818211

3/ Latitude: 10.052148; Longitude: 105.819105

10 PA.09.05.01.008 Approved



VĨNH LONG 6

CÔNG TY TNHH MTV TRÁI CÂY MỸ TÂM 

Địa chỉ: 11E/1, Khu vực 8, Phường An 

Bình, Quận NInh Kiều, Tp. Cần Thơ

Mã số thuế: 1801494546

Người đại diện: Lê Trọng Nghĩa (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile: 0971416565

Email: nghia145777@gmail.com

MY TAM ONE MEMBER CO.LTD

Address: 11E/1, Block 8, An Binh Ward, 

Ninh Kieu District, Can Tho City

Tax code: 1801494546

Representative: Le Trong Nghia (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84971416565

Email: nghia145777@gmail.com

1

Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long/ 
My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh 
Long province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng 
tác với 11 nông hộ / In cooperation with group of 

11 farmers)
Location on Google map:

1/ Latitude: 10.0010113; Longitude: 
105.8546375
2/ Latitude: 10.012565; Longitude: 105.830073

3/ Latitude: 9.996177; Longitude: 105.860019

11.1 PA.09.05.01.009 New Approved

VĨNH LONG 6

CÔNG TY TNHH MTV TRÁI CÂY MỸ TÂM 

Địa chỉ: 11E/1, Khu vực 8, Phường An 

Bình, Quận NInh Kiều, Tp. Cần Thơ

Mã số thuế: 1801494546

Người đại diện: Lê Trọng Nghĩa (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile: 0971416565

Email: nghia145777@gmail.com

MY TAM ONE MEMBER CO.LTD

Address: 11E/1, Block 8, An Binh Ward, 

Ninh Kieu District, Can Tho City

Tax code: 1801494546

Representative: Le Trong Nghia (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84971416565

Email: nghia145777@gmail.com

2

Xã Mỹ Hoà, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long/ 

My Hoa commune, Binh Minh district, Vinh 
Long province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng 
tác với 11 nông hộ / In cooperation with group of 
11 farmers)

Location on Google map:
1/ Latitude: 10.0097520; Longitude: 

105.8465040
2/ Latitude: 10.0008086; Longitude: 
105.8584912

3/ Latitude: 9.995247; Longitude: 105.872578

10.05 PA.09.05.01.010 New Approved



SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 2200768836

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 hamlet, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

1

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 

06 nông hộ / In cooperation with group of 06 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7855833; Longitude: 105.94365278

2/ Latitude: 9.7831944; Longitude: 105.94075001

3/ Latitude: 9.7703889; Longitude: 105.94444444

10.2 PA.24.01.05.001 Approved

SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 2200768836

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

2

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 

04 nông hộ / In cooperation with group of 04 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7779167; Longitude: 105.93341667

2/ Latitude: 9.7652778; Longitude: 105.95050000

3/ Latitude: 9.7873056; Longitude: 105.94505556

10.3 PA.24.01.05.002 Approved



SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 2200768836

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

3

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 

04 nông hộ / In cooperation with group of 04 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7752778; Longitude: 105.94550001

2/ Latitude: 9.7760278; Longitude: 105.93669444

3/ Latitude: 9.7768889; Longitude: 105.94452778

10.3 PA.24.01.05.003 Approved

SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 2200768836

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

4

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Năm Roi - Nam Roi pomelo variety; cộng tác với 

04 nông hộ / In cooperation with group of 04 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7703333; Longitude: 105.94452778

2/ Latitude: 9.7775278; Longitude: 105.93413889

3/ Latitude: 9.7653056; Longitude: 105.94980556

10.2 PA.24.01.05.004 Approved

SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 59020700023

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

5

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Da Xanh - Da Xanh pomelo variety; cộng tác với 13 

nông hộ / In cooperation with group of 13 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7686111; Longitude: 105.95166666

2/ Latitude: 9.7515833; Longitude: 105.94825

3/ Latitude: 9.7653889; Longitude: 105.945972222

11.4 PB.24.01.05.001 Approved



SOC 

TRANG
1

HỢP TÁC XÃ BƯỞI THÀNH CÔNG

Địa chỉ: Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế 

Sách, tỉnh Sóc Trăng

Mã số kinh doanh: 59020700023

Người đại diện: Lê Văn Phải (Ông)

Chức vụ: Giám đốc 

Mobile:  0392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

THANH CONG POMELO CO.OP

Address: Kinh Giua 1 village, Ke Thanh commune, 

Ke Sach district, Soc Trang province.

Business registration certificate: 2200768836

Representative: Le Van Phai (Mr.)

Position: Director

Mobile:  +84392871895

Email: htxbuoithanhcong@gmail.com

6

Xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng/ Ke Thanh 

commune, Ke Sach district, Soc Trang province.

(Bưởi Da Xanh - Da Xanh pomelo variety; cộng tác với 14 

nông hộ / In cooperation with group of 14 farmers)

Location on Google map:

1/ Latitude: 9.7777778; Longitude: 105.9348055555

2/ Latitude: 9.7655; Longitude: 105.9483333333333

3/ Latitude: 9.7644444; Longitude:105.94833333333

15.4 PB.24.01.05.002 Approved

Director of Post Entry Plant Quarantine Center No. 2 (PEPQC 2)

Msc. Phan Thi Thu Hien

Ho Chi Minh city, 21st January 2020

PERSON RESPONSIBLE FOR AUTHORISING


